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Kính thưa:  Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ và Hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí. Đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về những nội dung cơ bản của dự án Luật. Tuy nhiên, cũng còn một số ý kiến khác nhau về vấn đề dự án khí than, đấu thầu lô dầu khí, quản lý nhà nước về dầu khí, trách nhiệm của các bộ, ngành, vấn đề Tập đoàn dầu khí Việt Nam...

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu chỉnh lý để hoàn chỉnh Dự án Luật.

Sau khi trao đổi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự án Luật như sau:

1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật

Đa số ý kiến tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự án Luật dầu khí để khắc phục ngay những bất cập nảy sinh trong hoạt động dầu khí thời gian vừa qua. Một số ý kiến đề nghị, cần sửa đổi toàn diện Luật dầu khí, theo đó quy định cả ba khâu: thượng nguồn (tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí), trung nguồn (vận chuyển, tàng trữ dầu khí) và hạ nguồn (chế biến, kinh doanh sản phẩm xăng dầu).

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sửa đổi toàn diện Luật dầu khí cần có thêm thời gian để nghiên cứu. Hiện nay, các khâu trung nguồn và hạ nguồn cũng đã được điều chỉnh bởi một số quy định trong các luật có liên quan như: Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật bảo vệ môi trường,... Trong khi đó, một số bất cập trong quá trình thực hiện Luật dầu khí cần phải sửa đổi, bổ sung ngay cho phù hợp tình hình phát triển ngành dầu khí. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ phạm vi sửa đổi, bổ sung như Dự án trình Quốc hội và đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội Luật dầu khí sửa đổi vào thời điểm thích hợp.
2. Về bổ sung quy định khí than và dự án khí than thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư (khoản 1 và khoản 12 Điều 3)

Đa số ý kiến nhất trí với việc bổ sung quy định về khí than và dự án khí than thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư và đề nghị bổ sung "khí than" vào khái niệm "dầu khí" tại khoản 1 Điều 3 cho phù hợp với việc bổ sung này. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị, không quy định dự án khí than thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư vì phần lớn khí than gắn với mỏ than tập trung trên bờ, yêu cầu về kỹ thuật thăm dò, khai thác, bảo đảm an toàn có những khác biệt so với khai thác dầu khí trên biển. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, hiện nay các nhà đầu tư chưa quan tâm nhiều đến việc thăm dò, khai thác khí than do trữ lượng khí than chưa được đánh giá cụ thể, các mỏ khí than thường không tập trung và trữ lượng không lớn, vốn đầu tư cũng rất lớn, thu hồi lại chậm nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư. Để bổ sung năng lượng cho nhu cầu phát triển, tận dụng được tài nguyên của quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng thì việc đưa dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác khí than vào danh mục dự án khuyến khích đầu tư là cần thiết. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giữ như quy định của Dự án Luật. Đồng thời, để bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, xin bổ sung "khí than" vào khái niệm "dầu khí" quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật dầu khí, cụ thể như sau:

“1. “Dầu khí” gồm dầu thô, khí thiên nhiên và hydrocarbon ở thể khí, lỏng, rắn hoặc nửa rắn trong trạng thái tự nhiên, kể cả khí than, sulphur và các chất tương tự khác kèm theo hydrocarbon nhưng không bao gồm than, đá phiến sét, bitum hoặc các khoáng sản khác có thể chiết xuất được dầu.”

3. Về việc sửa đổi quy định về đấu thầu dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (Điều 16)

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định về đấu thầu dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí có đặc thù riêng, quy định của Luật dầu khí hiện hành là phù hợp, không cần thiết phải sửa đổi. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, việc sửa đổi quy định về đấu thầu như Dự án Luật là để phù hợp với Luật đấu thầu. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Điều 16 của Luật dầu khí hiện hành đã quy định đặc thù riêng về đấu thầu lô hợp đồng dầu khí, theo đó, việc ký kết hợp đồng dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phải thông qua đấu thầu theo quy định riêng do Chính phủ Việt Nam ban hành; trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có thể chỉ định thầu để chọn đối tác ký kết hợp đồng. Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 đã bổ sung quy định: “Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật dầu khí và quy định khác của pháp luật Việt Nam về cùng một vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động dầu khí thì áp dụng theo quy định của Luật dầu khí”. Theo quy định của Luật đấu thầu thì: “Trường hợp có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó”. Như vậy, quy định về đấu thầu ký kết hợp đồng dầu khí trong Luật dầu khí hiện hành vẫn có thể áp dụng được và không vướng mắc với Luật đấu thầu và các luật khác. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không sửa đổi Điều 16 của Luật dầu khí hiện hành. Nếu thấy cần thiết, Chính phủ chủ động sửa đổi một số nội dung của Nghị định số 34/2001/NĐ-CP về Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí cho phù hợp.

4. Về việc bổ sung quy định cho phép tiếp tục kéo dài thời hạn tìm kiếm, thăm dò hoặc thời hạn hợp đồng dầu khí (Điều 17)

Có ý kiến cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung quy định về vấn đề này là cần thiết, tạo thuận lợi trong đàm phán hợp đồng dầu khí và bảo vệ lợi ích quốc gia. Ý kiến khác lo ngại các nhà thầu dầu khí có thể dựa vào quy định này để xin gia hạn nhằm trì hoãn việc thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng, đề nghị quy định rõ thời gian tối đa được phép kéo dài và quy định rõ thế nào là “trường hợp đặc biệt” và “khả năng thương mại”. 

Về thẩm quyền cho phép kéo dài thời hạn, một số ý kiến tán thành việc giao thẩm quyền này cho Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến đề nghị giao Chính phủ; ý kiến khác đề nghị giao Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: Luật dầu khí hiện hành chưa có quy định về thẩm quyền kéo dài thời hạn hợp đồng dầu khí trong trường hợp đặc biệt. Vừa qua, trong quá trình thực hiện Luật, để bảo vệ kịp thời lợi ích quốc gia, sau khi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã hai lần ra Nghị quyết nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép đặc cách kéo dài giai đoạn tìm kiếm, thăm dò quá thời hạn được kéo dài theo quy định của Luật dầu khí đối với một nhà thầu nước ngoài. Thực tế hiện nay, các lô có tiềm năng dầu khí lớn, gần bờ (chiếm một phần tư diện tích vùng biển Việt Nam) đã được ký hợp đồng thăm dò, khai thác. Nhiều lô thuộc diện tích còn lại ở vùng biển xa, nằm trong khu vực chồng lấn, nhạy cảm, việc duy trì sự hiện diện của Việt Nam tại các khu vực này là cần thiết. Trong các trường hợp này, cần có sự linh hoạt, xử lý nhanh, đáp ứng tình hình thực tế. 

Do đó, xin được giữ quy định như Dự án Luật về việc giao Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục kéo dài thời gian tìm kiếm, thăm dò hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng dầu khí trong các trường hợp đặc biệt nói trên. Tuy nhiên, để bảo đảm tính nguyên tắc, chặt chẽ, xin được bổ sung quy định về điều kiện và thủ tục kéo dài thời hạn hợp đồng dầu khí và điều kiện tạm dừng việc thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của hợp đồng dầu khí trong "trường hợp đặc biệt" vào cuối Điều 17, cụ thể như sau:

“7. Chính phủ quy định điều kiện tạm dừng việc thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của hợp đồng dầu khí trong trường hợp đặc biệt; điều kiện và thủ tục kéo dài thời gian tìm kiếm, thăm dò hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng dầu khí".

Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin thay cụm từ "khả năng thương mại" bằng cụm từ "tuyên bố phát hiện thương mại" tại đoạn 4 và đoạn 6 Điều 17 của Luật dầu khí hiện hành và thể hiện lại như trong Dự án Luật (khoản 3 và khoản 5 mới).
5. Về chuyển thẩm quyền của Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 8, Điều 23 và Điều 24

- Nhiều ý kiến tán thành với quy định chuyển thẩm quyền của Chính phủ đang được quy định tại Điều 8, Điều 23 và Điều 24 của Luật dầu khí hiện hành cho Thủ tướng Chính phủ. Ý kiến khác đề nghị, giữ như quy định của Luật hiện hành. 

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: Theo Luật dầu khí hiện hành, Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt Hợp đồng dầu khí, phân định lô dầu khí, phê chuẩn việc chuyển nhượng hợp đồng dầu khí. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 48/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật dầu khí, Chính phủ uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ thực hiện các thẩm quyền này. Việc uỷ quyền này đã được Thủ tướng Chính phủ thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trước khi quyết định, Thủ tướng Chính phủ đều giao các bộ có liên quan thẩm định, tham gia ý kiến. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giữ quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ được thể hiện tại các điều nói trên của Dự án Luật.

- Có ý kiến cho rằng, tài nguyên dầu khí rất quan trọng, Quốc hội cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với tài nguyên này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội có thể yêu cầu Chính phủ báo cáo việc thực hiện các thẩm quyền trên mà không nhất thiết phải quy định trong Dự án Luật.

- Có ý kiến đề nghị, cần làm rõ các quy định tại Điều 23 và Điều 24 để bảo đảm thống nhất với Điều 17 của Luật Đầu tư và các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh sửa lại Điều 23 và Điều 24 như sau: 

“Điều 23

Hợp đồng dầu khí phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hiệu lực theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.”

“Điều 24

1. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dầu khí của các bên tham gia hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bên nhận chuyển nhượng cam kết thực hiện các nội dung của hợp đồng dầu khí đã được bên chuyển nhượng ký kết;

b) Bảo đảm các điều kiện về chuyển nhượng vốn, dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dầu khí phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hiệu lực theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh.

2. Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quyền ưu tiên mua lại một phần hoặc toàn bộ hợp đồng được chuyển nhượng. 

3. Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí.”

6. Về quy định đấu thầu dịch vụ dầu khí (Điều 26)

Có ý kiến cho rằng, hiện đang có vướng mắc về vấn đề đấu thầu dịch vụ dầu khí giữa Luật dầu khí và Luật đấu thầu. Dự án Luật bổ sung quy định “Chính phủ quy định việc đấu thầu và ký kết hợp đồng dịch vụ dầu khí” là chưa đầy đủ, chưa giải quyết được các vướng mắc hiện nay. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, cần phải phân biệt hai loại dịch vụ: (1) loại dịch vụ cung cấp cho các nhà thầu dầu khí (nhà thầu "chính") liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác mỏ như: cho thuê dàn khoan, cho thuê tàu chứa dầu, các dịch vụ khoan, xây lắp dàn khoan cố định, v.v... thì được áp dụng theo quy định có tính đặc thù trong Luật dầu khí; (2) các nhóm dịch vụ khác như: dịch vụ do các nhà thầu phụ ký kết với tổ chức, cá nhân trong việc mua sắm nhiên liệu, thiết bị, dụng cụ, vật tư,... để bảo đảm hoạt động của dàn khoan, vận hành tàu chứa dầu, thực hiện khoan, triển khai việc xây lắp dàn khoan cố định,... thì áp dụng theo quy định của Luật đấu thầu.

 Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được chỉnh sửa lại Điều 26 như sau:

"Điều 26

Nhà thầu được quyền ký kết hợp đồng về dịch vụ dầu khí, nhưng phải ưu tiên ký kết hợp đồng đó với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Việc đấu thầu và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí được thực hiện theo quy định riêng do Chính phủ ban hành.

Việt Nam tự đảm nhiệm dịch vụ bay hoặc ký kết hợp đồng liên doanh với nước ngoài để thực hiện các dịch vụ bay phục vụ hoạt động dầu khí."

7. Quy định về thuế, lệ phí (các điều 33, 34, 35, 36 và 37)

Nhiều ý kiến đề nghị, không quy định về thuế, lệ phí trong Luật này mà áp dụng theo pháp luật về thuế, phí và lệ phí. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nếu không quy định cụ thể về mức thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động dầu khí mà áp dụng khung thuế từ 25-50% như Dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì nhà thầu có thể tìm cách tác động để hưởng mức thuế thấp.

Để thống nhất quản lý về thuế, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bãi bỏ các quy định về thuế tại các điều 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật dầu khí hiện hành. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu và đã đưa các quy định về thuế đối với hoạt động dầu khí vào các Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), bảo đảm thể hiện được các đặc thù của hoạt động dầu khí, kể cả về thuế suất, đối tượng được miễn, giảm thuế, dự án khuyến khích đầu tư dầu khí...

8. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về dầu khí quy định tại Điều 38 và Điều 39

- Nhiều ý kiến nhất trí giao Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí. Có ý kiến đề nghị, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường; ý kiến khác đề nghị, giao Chính phủ trực tiếp quản lý. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dầu khí của Bộ Công Thương trong Dự án Luật là phù hợp và nhằm thực hiện nguyên tắc một ngành, một lĩnh vực chỉ giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm chính, tránh tình trạng chồng chéo hoặc không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

- Về quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương:

+ Một số ý kiến đề nghị, quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương đối với các nhiệm vụ bảo vệ, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, khắc phục sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường, hợp tác quốc tế, kiểm tra, xử lý vi phạm v.v... 

+ Có ý kiến đề nghị, không quy định cụ thể nhiệm vụ của các bộ, ngành như dự án Luật mà giao cho Chính phủ quy định. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành đối với hoạt động dầu khí.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, hoạt động dầu khí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của nhiều bộ, ngành và địa phương. Quy định theo hướng liệt kê như Dự án Luật tuy có ưu điểm là cụ thể, chi tiết nhưng sẽ khó đầy đủ. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin chỉnh sửa Dự án Luật theo hướng chỉ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương - cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành, địa phương liên quan đối với hoạt động dầu khí.

Và do vậy, xin gộp Điều 38 và Điều 39 thành Điều 38 mới và sửa đổi, bổ sung theo hướng như trên và được thể hiện như trong Dự án Luật trình Quốc hội.

9. Về ý kiến đề nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trong hoạt động của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, địa vị pháp lý của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Theo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí trình Quốc hội tại điểm a, khoản 21 Điều 1 quy định: Cụm từ “Tổng công ty dầu khí Việt Nam” trong Luật dầu khí năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 được sửa thành “Tập đoàn dầu khí Việt Nam”.

Có ý kiến cho rằng, việc thay thế tên gọi “Tổng công ty dầu khí Việt Nam” bằng tên gọi “Tập đoàn dầu khí Việt Nam” chưa chính xác, không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Bản chất của Tập đoàn dầu khí Việt Nam khác với Tổng Công ty dầu khí Việt Nam - gồm các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, việc thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước đang trong quá trình thí điểm, sẽ được đánh giá, sơ kết trong thời gian tới. 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, “Tập đoàn dầu khí Việt Nam” chỉ là tên gọi thay thế cho tên gọi “Tổng công ty dầu khí Việt Nam”. Trên thực tế, từ tháng 8 năm 2006 trong các giao dịch đã dùng tên "Tập đoàn dầu khí Việt Nam” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần chỉ là đổi tên, giữ nguyên tên giao dịch quốc tế, tên gọi tắt và viết tắt của Tổng công ty dầu khí Việt Nam không để các đối tác và trong xã hội phải mất thời gian tìm hiểu, tốn kém chi phí không cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với quy định của Dự án Luật về việc thay tên gọi này. 

Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, nhất quán và làm rõ thêm về tên gọi “Tập đoàn dầu khí Việt Nam”, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị sửa đổi Điều 14 của Luật dầu khí hiện hành như sau: 

“Điều 14

Công ty mẹ-Tập đoàn dầu khí Việt Nam, tên giao dịch quốc tế: VIETNAM OIL AND GAS GROUP, gọi tắt là PETROVIETNAM, viết tắt là PVN (sau đây gọi là Tập đoàn dầu khí Việt Nam) là công ty nhà nước được tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật.”

10. Về một số vấn đề khác

- Có ý kiến đề nghị, quy định cụ thể về doanh nghiệp được quyền ưu tiên khai thác khí than để tránh trùng lắp chức năng giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam với Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc bổ sung khí than thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật dầu khí và theo quy định tại Điều 14 của Luật này thì tới đây Tập đoàn dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác khí than hoặc ký kết hợp đồng tìm kiếm thăm dò, khai thác khí than với các tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân nào muốn đầu tư khai thác khí than thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư và các điều kiện công nghệ, kỹ thuật cũng như về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ v.v... Tuy nhiên, việc khai thác khí than có ảnh hưởng đến việc khai thác than và ngược lại, nên để bảo đảm việc khai thác khí than và than một cách hợp lý, hiệu quả, đề nghị Chính phủ trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật có quy định hướng dẫn cụ thể để tạo sự phối hợp tốt giữa các đơn vị, doanh nghiệp vì lợi ích chung.

- Về phát triển nguồn nhân lực cho ngành dầu khí: có ý kiến đề nghị, cần có chính sách đối với nhân lực ngành dầu khí để phát triển ngành này và vì yêu cầu kỹ thuật của ngành dầu khí, quy định này cần thể hiện ngay trong Luật. 

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, ngành dầu khí là ngành kinh tế lớn, có nhiều đặc thù, cần có sự quan tâm để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, xin tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và bổ sung quy định tại điểm g khoản 2 Điều 38 mới như trong Dự án Luật. 
- Về chế độ tài chính đối với nguồn thu từ dầu khí: có ý kiến cho rằng, lợi nhuận thu được từ khai thác tài nguyên quốc gia của Tập đoàn dầu khí là rất lớn, đề nghị bổ sung quy định về điều tiết phần lợi nhuận này một cách hợp lý. Ý kiến khác cho rằng, việc điều tiết lợi nhuận đã được quy định tại pháp luật về doanh nghiệp nên không cần thiết quy định tại Dự án Luật này.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, lợi nhuận của ngành dầu khí thu được từ việc khai thác tài nguyên quốc gia là rất lớn, nên việc điều tiết phần lợi nhuận này vào ngân sách nhà nước là cần thiết và phải được thể hiện trong pháp luật về thuế và ngân sách nhà nước. Hiện nay, vấn đề này chưa được quy định cụ thể, rõ ràng tại các văn bản luật. Để có cơ sở pháp lý giải quyết thoả đáng vấn đề trên, trước mắt xin tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bổ sung quy định có tính nguyên tắc vào Điều 32, cụ thể như sau:

“2. Thu nhập từ hoạt động dầu khí sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được ngân sách nhà nước giao lại một phần hợp lý cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam để đầu tư phát triển các dự án dầu khí theo quy định của pháp luật.”
- Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định khuyến khích Tập đoàn dầu khí nước ta hợp tác, đầu tư khai thác dầu khí ở nước ngoài.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Căn cứ vào các quy định tại Chương VIII của Luật Đầu tư về đầu tư ra nước ngoài, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Nghị định này quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính áp dụng đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí,... Hoạt động dầu khí của các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài trước hết chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước sở tại, trong khi đó, Luật dầu khí quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về vấn đề này.

- Về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác dầu khí: có ý kiến cho rằng, khai thác dầu khí sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng, do vậy đề nghị quy định chặt chẽ, đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia khai thác dầu khí ở Việt Nam.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí bên cạnh thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Luật dầu khí, phải thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan, trong đó có pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành đã quy định chi tiết trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. Do vậy, đề nghị giữ như Dự án Luật. 

Ngoài những vấn đề tiếp thu, giải trình trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát và chỉnh lý về kỹ thuật văn bản và được thể hiện như trong Dự án Luật.

*

*       *

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí. Kính trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự án Luật sau khi đã được tiếp thu, chỉnh lý nói trên.
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